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 I. BÁO CÁO SỐ LƯỢNG SÁNG KIẾN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TẠI ĐƠN VỊ (PHÒNG/ KHOA/ TRUNG TÂM) NĂM HỌC 2025 - 2026
- Số lượng tiếp nhận: 5 sáng kiến
- Số lượng sáng kiến được công nhận: 5 sáng kiến
	TT
	Tên sáng kiến
	Tác giả (nhóm tác giả)/ Chức vụ
	Tóm tắt sáng kiến
	Ý kiến của Đơn vị [footnoteRef:1]  [1:  Đơn vị có ý kiến đánh giá cụ thể về hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của từng sáng kiến muốn đề xuất xét hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng trong phạm vi cấp cơ sở theo Hướng dẫn] 


	
	
	
	
	Về hiệu quả áp dụng
	Về khả năng nhân rộng

	1.
	Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục phòng, chống ma túy cho sinh viên tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

	1. Bà Đinh Thị Huyên  Giảng viên-
2. Bà Lê Thị Hồng Vân, Trưởng khoa;

	- Thực trạng: Có sự chênh lệch lớn giữa thái độ từ chối ma túy (97,1%) nhưng lại thiếu kỹ năng nhận diện ma túy trá hình (34,8% không biết hoặc mơ hồ). Còn 48,4% sinh viên đứng ngoài các hoạt động truyền thông. Phương pháp giáo dục cũ nặng lý thuyết, sinh hoạt chủ nhiệm bị "hành chính hóa", thiếu không gian cho sinh viên bộc bạch và thực hành tự vệ - Nội dung: Triển khai 4 biện pháp đồng bộ: (1) Lồng ghép vào môn Giáo dục chính trị và Pháp luật qua tranh biện, sắm vai; (2) Đổi mới sinh hoạt chủ nhiệm, lập kênh tư vấn ẩn danh; (3) Trao quyền cho sinh viên thiết kế sản phẩm truyền thông số; (4) Xây dựng quy trình liên hoàn "Học – Trao đổi – Lan tỏa" .
- Tính mới: Phối hợp liên môn (Tư tưởng đạo đức và Hành lang pháp lý) chưa từng có tiền lệ. Thiết lập "Hệ thống cảnh báo sớm" an ninh học đường qua công cụ hỏi đáp số hóa ẩn danh, giúp sàng lọc rủi ro thực tế tại nhà trọ, nơi làm thêm. Chuyển đổi sinh viên từ người nghe thụ động thành chủ thể sáng tạo học liệu .
- Hiệu quả áp dụng: Tỷ lệ sinh viên xử lý tình huống đạt Khá/Giỏi tăng vọt từ 38% lên 89%. Tỷ lệ sinh viên bị thu hút tham gia phong trào đạt 98,5%. Kênh ẩn danh đã hỗ trợ can thiệp an toàn 15 ca rủi ro cao thực tế tại nhà trọ. Đặc biệt, nhờ nắm vững kiến thức và kỹ năng từ sáng kiến, Đội tuyển sinh viên của trường đã xuất sắc giành Giải Ba tại cuộc thi "Trường học không ma túy năm 2025" do Bộ Công an tổ chức, khẳng định chất lượng mũi nhọn của giải pháp.
- Khả năng nhân rộng: Mô hình dễ dàng sao chép cho toàn bộ các khối lớp, khoa chuyên môn trong trường. Đặc biệt, "bộ khung phương pháp" có thể tái sử dụng để giáo dục các chuyên đề khác (bạo lực học đường, an toàn giao thông...).

	- Về hiệu quả áp dụng: Sáng kiến mang lại hiệu quả thực chứng xuất sắc, khắc phục triệt để lỗ hổng kỹ năng của sinh viên, số liệu minh chứng minh bạch. Giải pháp phù hợp với năng lực quản lý của nhà trường và đáp ứng tiêu chí xây dựng môi trường học đường an toàn.
	- Về khả năng nhân rộng: Sáng kiến mang tính hệ thống cao, hoàn toàn đủ điều kiện để nhân rộng thành mô hình tiêu chuẩn cấp trường và sẵn sàng chuyển giao cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác. 

	2.
	Một Số Giải Pháp Tạo Hứng Thú Và Nâng Cao Hiệu Quả Học Tập Giáo Dục Thể Chất Môn Cầu Lông Cho Sinh Viên Tại Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh

	Lê Thái Hùng, Giảng viên
	[bookmark: _GoBack] 
	- Về hiệu quả áp dụng: Sáng kiến mang lại hiệu quả tạo hứng thú học tập môn GDTC. Giải pháp phù hợp với năng lực quản lý của nhà trường và đáp ứng tiêu chí xây dựng môi trường học đường an toàn.
	 - Về khả năng nhân rộng: Sáng kiến mang tính hệ thống cao, hoàn toàn đủ điều kiện để nhân rộng thành mô hình tiêu chuẩn cấp trường 

	3.
	Vận dụng kỹ thuật Think – Pair – Share trong giảng dạy môn Giáo dục chính trị nhằm phát triển năng lực tư duy và hợp tác của sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.

	Bà Đỗ Thị Thơm, Giảng viên
	- Thực trạng:
Trong giảng dạy môn Giáo dục chính trị, một bộ phận sinh viên còn học tập thụ động, ít phát biểu, ngại trình bày quan điểm cá nhân. Năng lực tư duy phản biện, kỹ năng hợp tác và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn còn hạn chế.
- Nội dung:
Sáng kiến vận dụng kỹ thuật Think – Pair – Share trong giảng dạy môn Giáo dục chính trị theo ba bước: sinh viên suy nghĩ cá nhân, trao đổi với bạn học và chia sẻ trước lớp. Đồng thời, kết hợp các kỹ thuật dạy học tích cực như khăn trải bàn, mảnh ghép, chuyển trạm, trò chơi học tập, phiếu học tập và công nghệ số.
- Tính mới:
Sáng kiến vận dụng Think – Pair – Share một cách có hệ thống, linh hoạt, không chỉ dừng ở thảo luận cặp đôi mà mở rộng bằng nhiều hình thức học tập tích cực. Qua đó phát triển đồng thời năng lực tư duy, hợp tác, giao tiếp và trình bày của sinh viên.
- Hiệu quả áp dụng:
Giờ học trở nên sinh động, cởi mở hơn; sinh viên tích cực tham gia, mạnh dạn phát biểu, biết lắng nghe, trao đổi, hợp tác và liên hệ kiến thức với thực tiễn. Giảng viên dễ nắm bắt mức độ hiểu bài để điều chỉnh hoạt động dạy học.
- Khả năng nhân rộng:
Sáng kiến có quy trình đơn giản, dễ áp dụng, phù hợp với môn Giáo dục chính trị và có thể nhân rộng sang các môn lý thuyết, pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng mềm trong nhà trường.
	- Về hiệu quả áp dụng: Sáng kiến mang lại hiệu quả phát triển kỹ năng năng lực tư duy của sinh viên, số liệu minh chứng minh bạch. Giải pháp phù hợp với việc phát triển kỹ năng của sinh viên và đáp ứng tiêu chí xây dựng môi trường học đường an toàn.
	- Về khả năng nhân rộng: Sáng kiến mang tính hệ thống cao, hoàn toàn đủ điều kiện để nhân rộng thành mô hình tiêu chuẩn cấp trường và sẵn sàng chuyển giao cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác. 

	4.
	Vận dụng thuyết kiến tạo nhận thức trong dạy học cấp số cộng cho sinh viên hệ trung cấp

	Bà Nguyễn Thị Thủy, Giảng viên
	- Thực trạng:
Sinh viên hệ trung cấp còn học thụ động, chủ yếu ghi nhớ công thức máy móc, ngại học Toán và khó vận dụng kiến thức cấp số cộng vào thực tế. Giáo viên còn thiên về giảng giải, ít tổ chức hoạt động học tập tích cực.
Nội dung:
Đề tài vận dụng thuyết kiến tạo nhận thức vào dạy học cấp số cộng thông qua hoạt động nhóm, tình huống thực tế, câu hỏi gợi mở và ứng dụng phần mềm Azota nhằm phát huy tính chủ động của sinh viên.
Tính mới:
Chuyển từ dạy học truyền thống sang tổ chức cho sinh viên tự khám phá kiến thức, tăng cường tương tác và ứng dụng công nghệ số trong kiểm tra, đánh giá.
Hiệu quả áp dụng:
Sinh viên hứng thú học tập hơn, hiểu bản chất kiến thức, tăng khả năng tư duy, làm việc nhóm và kết quả học tập được cải thiện rõ rệt.
Khả năng nhân rộng:
Sáng kiến có thể áp dụng rộng rãi tại các trường trung cấp, cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong giảng dạy môn Toán
	- Về hiệu quả áp dụng: Sáng kiến mang lại hiệu quả thực chứng xuất sắc, khắc phục triệt để lỗ hổng kỹ năng của sinh viên, số liệu minh chứng minh bạch. Giải pháp phù hợp với năng lực quản lý của nhà trường và đáp ứng tiêu chí xây dựng môi trường học đường an toàn.
	- Về khả năng nhân rộng: Sáng kiến mang tính hệ thống cao, hoàn toàn đủ điều kiện để nhân rộng thành mô hình tiêu chuẩn cấp trường 

	

	5.
	Nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động trải nghiệm tại các địa chỉ đỏ trong giảng dạy môn Giáo dục chính trị cho sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	Bà Hoàng Thị Trang, Giảng viên
Bà Cao Thị Thơm, Giảng viên
	- Thực trạng: Việc giảng dạy môn Giáo dục chính trị còn gặp khó khăn trong việc tạo hứng thú học tập cho sinh viên do nhiều nội dung mang tính lý luận, khái quát; hoạt động trải nghiệm tại địa chỉ đỏ chưa được tổ chức thường xuyên, chưa gắn chặt với mục tiêu bài học và chưa khai thác hiệu quả học liệu số hỗ trợ.
- Nội dung: Sáng kiến đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động trải nghiệm tại các địa chỉ đỏ kết hợp học liệu số trong giảng dạy môn Giáo dục chính trị, gồm: lựa chọn địa chỉ đỏ phù hợp; thiết kế nhiệm vụ học tập; xây dựng học liệu số; tổ chức hoạt động theo quy trình sư phạm 4 bước; đổi mới kiểm tra, đánh giá; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng tham gia.
- Tính mới: Xây dựng mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm tại địa chỉ đỏ theo quy trình sư phạm rõ ràng, kết hợp học liệu số và đánh giá bằng sản phẩm học tập; chuyển hoạt động tham quan thành hoạt động học tập có mục tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm và tiêu chí đánh giá cụ thể.
- Hiệu quả áp dụng: Sau khi áp dụng đối với 75 sinh viên của hai lớp thực nghiệm, tỷ lệ sinh viên hứng thú với môn học tăng từ 40,0% lên 82,7%; tích cực tham gia học tập tăng từ 36,0% lên 80,0%; biết liên hệ kiến thức với thực tiễn tăng từ 34,7% lên 78,7%; hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập tăng từ 42,7% lên 88,0%.
- Khả năng nhân rộng: Sáng kiến có tính khả thi cao, dễ áp dụng trong giảng dạy môn Giáo dục chính trị tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và có thể điều chỉnh, nhân rộng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có điều kiện tương đồng.
	- Về hiệu quả áp dụng: Sáng kiến mang lại hiệu quả phát huy kỹ năng của sinh viên, số liệu minh chứng minh bạch. Giải pháp phù hợp với năng lực quản lý của nhà trường và đáp ứng tiêu chí xây dựng môi trường học đường an toàn.
	- Về khả năng nhân rộng: Sáng kiến mang tính hệ thống cao, hoàn toàn đủ điều kiện để nhân rộng thành mô hình tiêu chuẩn cấp trường và sẵn sàng chuyển giao cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác. 


 II. ĐỀ XUẤT XÉT, CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG CỦA SÁNG KIẾN TRONG PHẠM VI CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2025 - 2026

TRƯỞNG ĐƠN VỊ






	



